
Lớp NN Anh K4
NN Trung Quốc 

K4
NN Nhật K3 NT Thủy sản K3 NT Thủy sản K4

QL Môi trường 

K3

Phòng 

thi

P1: T401

P2: T402

P3: T405

P1: T704

P2: T705
P1: B903 P1: T806 P1: T806 P1: T806

Ca 1

7h30 

Kỹ năng tiếng Anh

 tổng hợp (nghe, 

đọc, viết)

Thi chung đề 

năng lực 3 khối

Dịch nói 3  - 7h30 

KTSX giống và 

nuôi động vật thân 

mềm 

Thi tại B903

Ca 2: 

9h00

KN Nói 5 - VĐ 

(10) thời gian 

13h30 tại tầng 4 

nhà 20 tầng

Kỹ năng làm việc

trong các tổ chức

doanh nghiệp Nhật 

Bản (60)

Ca 1

7h30 

Giao tiếp liên 

văn hóa 

VN- Nhật Bản (60)

Ca 2: 

9h00

Di truyền và chọn 

giống thủy sản (Tự 

luận, 90p)

Hóa phân tích

Thi tại T405

Thời gian: 15h00

Quản lý và xử

 lý nước thải (Tự 

luận - 60p)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

 LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 4

Thời 

gian

Thứ 4 

08/12 


Thứ 2 

06/12 



Lớp NN Anh K4
NN Trung Quốc 

K4
NN Nhật K3 NT Thủy sản K3 NT Thủy sản K4

QL Môi trường 

K3

Phòng 

thi

P1: T401

P2: T402

P3: T405

P1: T704

P2: T705
P1: B903 P1: T806 P1: T806 P1: T806

Thời 

gian

Ca 1

7h30 

Đất nước học 

Trung Quốc (60)

Nội tiết học sinh sản 

và UD trong NTTS 

Thi tại B903

Quản lý ô nhiễm

không khí và

 tiếng ồn (60p)

Thi tại B903

Ca 2: 

9h00

Kỹ năng dịch 

chuyên ngành 

công nghệ (60)

Thứ 2 

13/12 


Ca 1

7h30 

Ngư loại học (90)

Thi tại B903

Lịch sử Đảng Cộng 

sản VN -Thi tại 

B903

Thứ 4 

15/12

Ca 2: 

9h00

Ngữ pháp tiếng 

Nhật 2 (60)

Thi tại B901

Kỹ thuật sản xuất 

thức ăn tươi sống

Thi tại B902

Đánh giá tác động 

môi trường (90p)

Thi tại B902

Ca 1

7h30 

Tiếng Hán cổ đại 

(60)

Tiếng Nhật

thương mại và

văn phòng (Nói

10 phút/1 sinh

viên) - Thi tại

B802-B803

Ca 2: 

9h00

Quy hoạch và quản 

lý NTTS (Tự luận, 

90p)

Công trình và thiết 

bị trong NTTS

Quản  lý chất thải 

và chất rắn (60p)

Thứ 6 

17/12

Thứ 6 

10/12 



Lớp NN Anh K4
NN Trung Quốc 

K4
NN Nhật K3 NT Thủy sản K3 NT Thủy sản K4

QL Môi trường 

K3

Phòng 

thi

P1: T401

P2: T402

P3: T405

P1: T704

P2: T705
P1: B903 P1: T806 P1: T806 P1: T806

Thời 

gian

Ca 1

7h30 
Dịch 3 (90)

Ca 2: 

9h00

Tiếng Trung Quốc 

văn phòng (60)

Văn hóa ứng xử 

trong kinh doanh 

của người Nhật 

(60) Thi tại B801

Ứng dụng CN sinh 

học trong NTTS

Ứng dụng CN sinh 

học trong NTTS

Quản lý tích hợp

tài nguyên và

 môi trường (Tự 

luận - 90p)

Thứ 4 

22/12

Ca 2: 

9h00

Tiếng Anh quản trị 

khách sạn 2 (Kn 

nghe, đọc, viết)

Ngôn ngữ báo chí 

(60)

Kỹ năng ứng

tuyển vào tổ chức

doanh nghiệp Nhật 

Bản (60)

Bệnh học thủy sản 

(Tự luận, 90p)

KT sản xuất giống 

và nuôi giáp xác

Ô nhiễm đất và 

biện pháp xử lý 

(Tự luận - 60p) 

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 2 

20/12  

TRƯỞNG PHÒNG

Ngày 25 tháng 11 năm 2021



Lớp NN Anh K4
NN Trung Quốc 

K4
NN Nhật K3 NT Thủy sản K3 NT Thủy sản K4

QL Môi trường 

K3

Phòng 

thi

P1: T401

P2: T402

P3: T405

P1: T704

P2: T705
P1: B903 P1: T806 P1: T806 P1: T806

Thời 

gian


